
TT Tác giả Tên bài báo
Tên tạp 

chí
Số/Năm Năm ISSN

Thuộc 

nhóm

1

Võ Thanh Tú

Lương Thái 

Ngọc

VRA-AODV: Routing 

protocol detects Black 

hole and Gray hole 

attacks in Mobile Ad hoc 

Network

Journal of

Computers

Vol. 13, 

No. 2, 

2018

2018
1796-

203X
Non-ISI

2
Lương Thanh 

Tân

Một số vấn đề giáo dục 

đạo đức cho sinh viên 

hiện nay

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 

6/2018
2018

1859-

0810
ISSN

3

Nguyễn Văn Đệ

Nguyễn Tùng 

Lâm

Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ quản lý giáo 

dục ở các trường tiểu học 

huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 

83(144), 

2/2018

2018
1859-

3917
ISSN

4

Nguyễn Văn Đệ

Châu Quỳnh 

Dao

Phát triển đội ngũ giáo 

viên dạy tiếng Khmer ở 

các trường phổ thông dân 

tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

Khoa học

giáo dục

Việt Nam

Viện

KHGD VN

Số 01, 

01/2018
2018

2615-

8957
ISSN

5

Nguyễn Văn Đệ

Nguyễn Ngọc 

Toàn

Phát triển đội ngũ giáo 

viên trung học phổ thông 

đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp ở huyện đảo Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 30, 

02/2018
2018

0866-

7675
ISSN

6
Nguyễn Văn Đệ

Nguyễn Văn Vũ

Thực trạng và biện pháp 

quản lí hoạt động nghiên 

cứu khoa học của giáo 

viên trung học phổ thông 

ở huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 425, 

kì 1, 

3/2018

2018
2354-

0753
ISSN

7

Đặng Quốc Bảo

Phạm Minh Giản

Tăng Thái Thụy 

Ngân Tâm

Hồ Chí Minh với cán bộ 

giáo dục

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN

8
Đặng Quốc Bảo

Phạm Minh Giản

Quản lí minh triết và năng 

lực quản lí minh triết của 

cán bộ quản lí giáo dục

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 425, 

kì 1, 

3/2018

2018
2354-

0753
ISSN
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9
Hồ Ngọc Lợi

Lê Văn Được

Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác 

giáo dục thể chất cho sinh 

viên

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

10 Hồ Thanh Tâm

Nghiên cứu sự phát triển 

thể lực chung của sinh 

viên năm nhất trường Đại 

học Đồng Tháp sau một 

năm tập luyện ngoại khóa 

môn Vovinam

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

1, 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

11
La Văn Liêm

Trần Anh Hào

Xây dựng hệ thống chỉ số 

đánh giá trình độ thể lực 

chuyên môn của nam vận 

động viên nhảy xa độ tuổi 

thanh thiếu niên tỉnh 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

12

Dao Chanh Thuc

Nguyen Van 

Tang

Lê Thị Minh Đạo

Studying and building the 

developmental strength 

exercises system by 

plyometric method for 

professional female 

volleyball players

Journal of

physical

education

research

Vol. 5, 

Issue I, 

2018

2018
2394-

4056
ISSN

13
Lê Văn Được

Hồ Ngọc Lợi

Nghiên cứu xây dựng 

chương trình nội khóa tự 

chọn môn võ cổ truyền 

cho sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167, 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

14
Ngô Trần Thúc 

Bảo

Xây dựng các Test kiểm 

tra kỹ thuật môn Đá cầu 

cho sinh viên chuyên 

ngành Giáo dục thể chất 

Trường Đại học Đồng 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 161, 

Kì II, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

15
Nguyễn Hoàng 

Lâm Em

Ảnh hưởng của tập luyện 

ngoại khóa môn bóng đá 

đối với sự phát triển thể 

lực chuyên môn của đội 

tuyển nữ Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167, 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

16

Nguyễn Trung 

Nam

Lê Thị Minh Đạo

Thực trạng sự phát triển 

kỹ thuật cơ bản của vận 

động viên bóng đá nam 

lứa tuổi 14-16 tỉnh Đồng 

Tháp sau 6 tháng tập luyện

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

17 Nguyễn Văn Hậu

Nâng cao chất lượng giáo 

dục thể chất cho học sinh 

phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 160, 

Kì I, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000

000



18
Phạm Hiền 

Chương

Xây dựng hệ thống các 

test đánh giá thể lực 

chuyên môn bóng chuyền 

cho sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 160, 

Kì I, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

19

Phạm Việt 

Thanh

Ngô Thanh Kiệt

Nghiên cứu lựa chọn test 

đánh giá thể lực chuyên 

môn cho sinh viên chuyên 

ngành giáo dục thể chất 

học môn cầu lông tại 

Trường Đại học Đồng 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

20
Phạm Việt 

Thanh

Ứng dụng một số bài tập 

phát triển thể lực chuyên 

môn cho SV học môn cầu 

lông tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

03/2018

2018
1859-

3917
ISSN

21 Trần Minh Sang

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng giảng dạy 

bộ môn Giáo dục quốc 

phòng-an ninh tại trường 

đại học, cao đẳng

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 429, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
2354-

0753
ISSN

22 Trần Văn Đỏ

Nghiên cứu xây dựng 

chương trình giảng dạy 

môn bóng rổ cho sinh 

viên chuyên ngành giáo 

dục thể chất Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 

06/2018
2018

1859-

0810
ISSN

23

Nguyễn Quốc 

Trầm

Trương Văn Lợi

Thực trạng công tác giáo 

dục thể chất và nhu cầu 

tham gia tập luyện ngoại 

khóa môn cầu lông của 

sinh viên Trường Đại học 

Phú Yên

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH An

Giang

Số 

6/2018
2018

0866-

8086
ISSN

24
Cao Thị Bích 

Liên

Giải pháp khắc phục lỗi

chính tả cho học sinh tiểu

học trên địa bàn thành

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng

Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

25
Dương Huy Cẩn

Lê Duy Cường

Phát triển năng lực dạy 

học cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 30, 

02/2018
2018

0866-

7675
ISSN

26 Hồ Thị Lệ Hồng

Giáo dục về dinh dưỡng 

và sức khỏe cho các bậc 

phụ huynh ở trường mầm 

non hiện nay

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

02/2018

2018
1859-

3917
ISSN

000



27

SV. Nguyễn 

Trần Ngọc Hân

Hồ Thị Thu Hà

Khả năng ngôn ngữ của 

trẻ 5-6 tuổi ở Trường 

Mầm non Hồng Gấm và 

Trường Mầm non Hoa 

Sữa, Thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, 

đánh giá theo Bộ chuẩn 

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

I, 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

28 Hoàng Nhị Bình

Một số biện pháp giúp 

sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non tự học hát

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

29 Huỳnh Mỹ Linh

Bồi dưỡng kỹ năng tích 

hợp nội dung giáo dục 

trong dạy học tiếng Việt 

cho sinh viên ngành giáo 

dục Tiểu học

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

2, 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

30
Huỳnh Thị Trúc 

Giang

Nâng cao chất lượng hoạt 

động cố vấn học tập tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 85 

(146), 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

31 Lê Ánh Nguyệt

Một số biện pháp giúp trẻ 

mầm non làm quen với 

biểu tượng thời gian

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

02/2018

2018
1859-

3917
ISSN

32
Lê Duy Cường

Võ Thị Tú Lan

Sử dụng bản đồ tư duy 

dạy học nội dung diện 

tích hình học ở tiểu học.

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

33 Lê Thị Lan

Biện pháp rèn luyện kỹ 

năng phòng tránh xâm hại 

cho trẻ mầm non

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

34

Lê Thị Thanh 

Hồng

Trần Văn Tuấn

Những hình thức và 

phương pháp ôn tập cho 

sinh viên GDMN đạt hiệu 

quả trong việc học tập 

môn văn học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

35
Lê Thị Thanh 

Sang

Chuẩn bị tâm lý sẳn sàng 

cho trẻ khiếm thính 5-6 

tuổi vào lớp 1

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số đặc 

biệt kỳ 

2, 

05/2018

2018
2354-

0753
ISSN

000



36
Lê Thị Tuyết 

Trinh

Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên ngành 

Giáo dục Tiểu học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

37
Nguyễn Bích 

Hằng

Đổi mới phương pháp dạy 

học môn đàn phím điện tử 

cho sinh viên Ngành Giáo 

dục Mầm non

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

38
Nguyễn Kim 

Chuyên

Rèn luyện kĩ năng chủ 

nhiệm lớp cho sinh viên 

sư phạm ngành giáo dục 

Tiểu học ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Sốđặc 

biệt, kỳ 

1, 

05/2018

2018
2354-

0753
ISSN

39

Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Võ Thị Bích Vân

Thực trạng mức độ phát 

triển tri giác không gian 

cho trẻ mẩu giáo 5-6 tuổi 

ở trường mầm non tại 

thành phố Cao Lãnh

Giáo chức

Việt Nam

Hội Cựu

Giáo chức

VN

Số 129, 

01/2018
2018

1859-

2902
ISSN

40 Nguyễn Thị Kiều

Quy trình dạy học môn 

"PPDH Toán" cho sinh 

viên giáo dục tiểu học 

bằng phương pháp nghiên 

cứu trường hợp

Khoa học

giáo dục

Việt Nam

Viện

KHGD VN

Số 02, 

02/2018
2018

2615-

8957
ISSN

41 Nguyễn Thị Kiều

Using lesson study to 

develop the competence 

of  designing math lesson 

plan for primary 

education students at 

Dong Thap University

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Volume 

02 

(English 

versipn), 

4/2018

2018
2354-

0753
ISSN

42

Nguyễn Dục 

Quang

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà

Nghiên cứu về văn hóa 

ứng xử học đường và giáo 

dục văn hóa ứng xử học 

đường

Khoa học

giáo dục

Việt Nam

Viện

KHGD VN

Số 2, 

02/2018
2018

2615-

8957
ISSN

43

Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt

Nguyễn Thảo 

Nhi

Những nội dung cần thiết 

giúp phụ huynh chuẩn bị 

cho trẻ vào lớp Một

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

44
Nguyễn Thị 

Trúc Minh

Những thành tố của năng 

lực dạy học số học của 

sinh viên ngành giáo dục 

tiểu học

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 429, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
2354-

0753
ISSN

000

000



45
Nguyễn Thị 

Trúc Minh

Thực trạng phát triển 

năng lực dạy học số học 

cho SV ngành Giáo dục 

tiểu học ở một số trường 

đại học

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 427, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
2354-

0753
ISSN

46

Đào Tam

Phạm Thị Kim 

Châu

Một số biểu hiện của tư 

duy của học sinh tiểu học 

trong hoạt động tính toán

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Vol.02, 

06/2018
2018

2354-

0753
ISSN

47

Đào Tam

Phạm Thị Kim 

Châu

Tri thức với vai trò định 

hướng và điều chỉnh hoạt 

động tính toán của học 

sinh tiểu học

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 427, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
2354-

0753
ISSN

48
Phạm Thị Minh 

Hiếu

Vẽ đẹp của tính giáo dục 

học sinh trong truyện 

đồng thoại của Võ Quang

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

49
Phan Thị Hoàng 

Nguyên

Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý đội ngũ giáo 

viên các trường mầm non 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 

06/2018
2018

1859-

0810
ISSN

50

Trần Đức Hùng

Nguyễn Thị Anh 

Thi

Phạm Thị Thu 

Thảo

Phương pháp sửa lỗi phát 

âm qua phân môn học vần 

cho học sinh lớp 1 ở 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

51

SV. Nguyễn Thị 

Trang

Trần Hoàng Anh

Sử dụng sơ đồ tư duy 

trong thiết kế bài tập dạy 

học các lớp từ có quan hệ 

về nghĩa cho học sinh tiểu 

học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167, 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

52

SV. Nguyễn Thị 

Trang

Trần Hoàng Anh

Xây dựng bài tập dạy từ 

trái nghĩa bằng các hình 

thức mới cho học sinh 

tiểu học trong môn tiếng 

Việt

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

53
Trần Nguyễn 

Thị Như Mai

Phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho sinh viên 

ngành giáo dục mầm non 

qua dạy học phần nghiệp 

vụ sư phạm

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167, 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

54 Trần Văn Triều

Lựa chọn một số bài tập 

phát triển thể lực chung 

cho đội tuyển bóng 

chuyền nam Trường Đại 

học Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

1, 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

000



55
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Giáo dục nhận thức cho 

học sinh tiểu học về tài 

nguyên thiên nhiên thông 

qua tích hợp các bài dạy 

môn lịch sử và địa lý, đọa 

đức lớp 4

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

56
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Nhìn lại tác động của 

quan hệ ASEAN - Trung 

Quốc đối với quan hệ 

Việt - Trung về tranh 

chấp chủ quyền trên biển 

Đông giai đoạn ( 2003-

2013)

Nghiên

cứu Ấn Độ

và Châu Á

Viện

Nghiên

cứu Ấn Độ

và Tây

Nam Á

Số 4 

(65), 

04/2018

2018
0866-

7314
ISSN

57 Võ Ngọc Quyên

Nâng cao chất lượng dạy 

hát cho sinh viên ngành 

giáo dục Mầm non 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

58
Võ Thị Lan

Lê Thị Bích Vân

Một số vấn đề lý luận về 

xây dựng môi trường chơi 

ngoài trời cho trẻ mầm 

non

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 30, 

02/2018
2018

0866-

7675
ISSN

59 Võ Thị Nhỏ

Tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 ứng 

dụng rèn một số kỹ năng 

cần thiết cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 

6/2018
2018

1859-

2694
ISSN

60 Vũ Thị Hiền

Cấu trúc của hành động 

hỏi, yêu cầu và từ chối 

trong giao tiếp hành chính 

trên một số địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 

6/2018
2018

1859-

2694
ISSN

61

Phạm Đình Văn

Hoàng Thị 

Khuyến

Nguyễn Ngọc 

Mưu

Nâng cao năng lực đánh 

giá học sinh tiểu học 

trong quá trình dạy học 

các môn tự nhiên - xã hội 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 171, 

kỳ 2, 

06/2018

2018
1859-

0810
ISSN

62

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Trần Ngọc Tú

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

mức độ hài lòng của 

khách hàng cá nhân về 

chất lượng dịch vụ của 

BIDV, Chi nhánh Đồng 

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số 9 

tháng 

03/2018

2018
0866-

7120
ISSN

63

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Nguyễn Ngọc 

Trân

Lê Thị Loan

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của du khách 

khi tham gia tuần lễ du 

lịch Đồng Tháp 2017 

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số 3 

tháng 

01/2018

2018
0866-

7120
ISSN

000



64

Nguyễn Ngọc 

Duy Phương

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Examining the structural 

relationships of 

dentisnation Image, 

Environmental 

Landscape,Infrastructure, 

Price, Financial Risk, 

Tourist Satisfaction and 

Dentination Loyalty

Internation

al Journal

of Applied

Business

and

Economic

Research

Vol. 16, 

No 1, 

2018

2018
0972-

7302
 Scopus 

65

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Phạm Ánh Tuyết

Khơi dậy ý tưởng khởi 

nghiệp trong sinh viên 

Tạp chí

Kinh tế -

Kỹ thuật

2018 2018
0866-

7802
ISSN

66

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Trần Ngọc Tú

Tác động của giá trị 

thương hiệu xe máy hon 

đa tới sự hài lòng của 

người tiêu dùng tại TP 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số 3 

tháng 

01/2018

2018
0866-

7120
ISSN

67

Lê Văn Tuấn

Nguyễn Bá 

Tường

Đỗ Thị Thu Ba

 Kinh nghiệm quản lý đầu 

tư công của một số quốc 

gia và gợi ý cho Việt Nam

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số 13, 

5/2018
2018

0866-

7120
ISSN

68

Từ Quang 

Phương

Lê Văn Tuấn

Dương Công 

Doanh

Nâng cao hiệu quả đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 

2011-2016

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số  

tháng 

6/2018

2018
0866-

7120
ISSN

69

Nguyễn Giác Trí

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Lê Thị Loan

Phạm Ánh Tuyết

Một số vấn đề về nâng 

cao năng lực nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 

khoa kinh tế và quản trị 

kinh doanh, Trường đại 

học Đồng Tháp”, Tạp chí 

giáo dục 

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

số đặc 

biệt, kì 

1, 5/2018

2018
2354-

0753
ISSN

70
Nguyễn Hoàng 

Trung

Thực trạng và các yếu tố 

ảnh hưởng tới khả năng 

tiếp cận việc làm phi 

nông nghiệp của lao động 

nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế

Châu Á -

Thái Bình

Dương

Trung tâm

Kinh tế

Châu Á -

TBD

05/2018 2018
0868-

3808
ISSN

71

Nguyễn Thanh 

Tùng

Hoàng Thị Doan

Ảnh hưởng của văn hóa 

tổ chức đến động lực làm 

việc của người lao động 

tại Trường Đại học Đồng 

Tháp

Kinh tế và

Dự báo

Bộ

KH&ĐT

Số 

6/2018
2018

0866-

7120
ISSN

72

Nguyễn Thanh 

Tùng

Hoàng Thị Doan

SV. Thái Thị 

Yến Khoa

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến ý định 

khởi nghiệp của sinh viên 

Khoa Kinh tế và quản trị 

kinh doanh Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 

6/2018
2018

1859-

0810
ISSN

000



73
Nguyễn Thị 

Bích Thuận

Mô hình chi trả cổ tức 

của Linter: Bằng chứng 

thực nghiệm ở Việt Nam

Tạp chí

Công

thương

Bộ Công

thương

Số 7, 

5/2018
2018

0866-

7756
ISSN

74

Hau Van Duong

Trang Thi The 

Chau

Nhan Thi Thanh 

Dang

Duc Van 

Nguyen 

Son Lam Le

Hồ Sỹ Thắng

Tuyen Phi Vu

Self- aggregation of water- 

 dispersible nanocollagen 

helices

Biomaterial

s Science
2018 2018

2047-

4830
SCIE

75
Huỳnh Lê Uyên 

Minh

Vận dụng phép tách nhị 

phân divide-by-2 cho 

phân lớp đa lớp hỗ trợ 

việc nghiên cứu và giảng 

dạy môn học khai khoáng 

dữ liệu

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167 

kỳ 2, 

4/2018

2018
1859-

0810
ISSN

76

La Văn Hùng 

Minh

Ngô Thạch Thảo 

Ly

Tiếp cận đất đai theo Luật 

đất đai 2013

Tài nguyên

& Môi

trường

Bộ

TN&MT

Số 3 

(281), 

02/2018

2018
1859-

1477
ISSN

77

Lương Thái 

Ngọc

Vo Thanh Tu

Giải pháp cải tiến giao 

thức AODV nhằm giảm 

thiểu tác hại của tấn công 

ngập lụt trên mạng manet

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ

Số 1, 

2018
2018

2354-

0842
ISSN

78

Tu T. Vo

Lương Thái 

Ngọc

Doan Hoang

Mlaman: a novel multi-

level authentication 

model and protocol for 

preventing wormhole 

attack in mobile ad hoc 

network

Wireless

networks

Vol. 02, 

2018
2018

1022-

0038
SCI

79

Lương Thái 

Ngọc

Lê Vũ

Một phương pháp xác 

định chi phí mới nhằm cải 

thiện chất lượng dịch vụ 

định tuyến

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ Đại

học Đà

Nẵng

Số 

3(124),20

18

2018
1859-

1531
ISSN

80

Phạm văn Tùng

Nguyễn Văn 

Trung

Nguyễn Hữu 

Long

Quan trắc sự mở rộng bề 

mặt không thấm bằng dữ 

liệu ảnh Spot-5 và 

sentinel- 2 ở khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí

Khoa học

Mỏ - Địa

chất 

Tâọ 59, 

2018
2018

1859-

1469
ISSN



81

Nguyễn Thị 

Phương

Nguyễn Mỹ Hoa

Đỗ Thị Xuân

Ảnh hưởng của phân hữu 

cơ vi sinh từ nguồn bùn 

thải bia, thủy sản lên sinh 

trưởng và năng suất cây 

đậu bắp

Tạp chí

khoa học

và công

nghệ Nông

nghiệp

Việt Nam

Số 2 

(87), 

2018

2018
1859-

1558
ISSN

82

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

Lê Minh Thư

Nguyễn Thị 

Ngọc Chi

Nâng cao năng lực Tiếng 

Anh cho sinh viên chuyên 

ngành Tin học

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018  

2018
0866-

7675
ISSN

83

Le Diem Kieu

Nguyen Van Dao

Phạm Quốc 

Nguyên

Nguyen Thanh 

Giao

Effect of Nitrogen and 

Phosphorus on growth of 

Hymenachne acutigluma 

and uptake of nitrogen 

and phosphorus 

containing wastewater 

form catfish 

(Pangasianodon 

hypopthamus) pond.  

Imperial

Journal of

Interdiscipl

inary

Research

Vol.4, 

2018
2018

2454-

1362
Non-ISI

84

Lê Diễm Kiều

Trần Tấn Đạt

Nguyễn Xuân 

Lộc

Phạm Quốc 

Nguyên

Nguyễn Văn 

Công

Khả năng xử lí nước thải 

ao nuôi thâm canh cá Tra 

(Pangasianodon 

hypopthamus) của hệ 

thống đất ngập nước kiến 

tạo dòng chảy mặt liên 

tục kết hợp với cỏ Mồm 

mỡ (Hymenachne 

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ

NN&PTNT

Số 5, 

2018
2018

1859-

4581
ISSN

85
Trần Kim 

Hương

Tổ chức dạy học theo 

nhóm trong giảng dạy học 

phần phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 164 

kỳ 1, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

86

SV. Lê Văn Tài

SV. Đường 

Thanh Luận

Bùi Văn Thắng

Nghiên cứu đề chế vật 

liệu bentonit lai vô cơ - 

hữu cơ và ứng dụng xử lý 

xanh methylen và 

phosphat trong nước

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN

87
Cao Thị Sông 

Hương

Tổ chức dạy học môn Vật 

lý dựa trên tiến trình 

nghiên cứu khoa học ở 

trung học cơ sở

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số đặc 

biệt, kỳ 

2, tháng 

05/2018

2018
2354-

0753
ISSN

88 Đặng Kim Tại

Áp dụng quy tắc đương 

lượng để giải bài tập hóa 

học phân tích định lượng 

nhằm phát triển tư duy 

sáng tạo cho học sinh 

trung học phổ thông

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000



89

Nguyen Tan 

Phat

Hà Thanh Tùng

Nguyen Thu 

Thao

Ho Nhat Phương

Huynh Thanh 

Effect of Cu
2+

 ions 

doped on the 

photovoltaic features of 

CdSe quantum dot 

sensitized solar cells

Electrochi

mica Acta

Vol. 7, 

6/2018
2018

0013-

4686
SCI

90

Hà Thanh Tùng

Nguyen Thu 

Thao

Lam Quang 

Vinh

The Reduced 

Recombination and the 

Enhanced Lifetime of 

Excited Electron in 

QDSSCs Based on 

Different ZnS and SiO2 

Internation

al Journal

of

Photoenerg

y

Vol. 

2018
2018

1110-

662x
SCIE

91

Hồ Sỹ Linh

Hoàng Thị Thùy 

Dương

Phát triển tư duy phân 

tích cho học sinh thông 

qua phương pháp đường 

chéo trong hóa học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 160, 

Kì I, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

92

Hồ Sỹ Linh

Phan Thị Ngọc 

Linh

Nguyễn Thị Yến 

Ngân

Xây dựng hệ thống bài 

tập hợp chất ít tan (kết 

tủa) dùng bồi dưỡng học 

sinh giỏi hóa học ở 

trường THPT chuyên

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 163, 

Kì II, 

2/2018

2018
1859-

0810
ISSN

93

A. El Aouami

E. Feddi

M. El-Yadri

N. Aghoutane

F. Dujardin

C.A. Duque

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

Electronic states and 

optical properties of 

single donor in GaN 

conical quatum dot with 

spherical edge

Superlattice

s and

Microstruct

ures

Vol. 

114, 

2018

2018
0749-

6036
SCI

94

C V Nguyen

N V Hieu

L C Nhan

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

V V Hyasov

N N. Hieu

First-principles study of 

electronic properties of 

AB-stacked

bilayer armchair graphene 

nanoribbons under out-

plane strain

Indian

Journal of

Physics

Vol. 

92(4), 

2018

2018
0973-

1458
SCIE

95

Nguyen N. Hieu

Victor V. Ilysov

Tuan V. Vu

Nikolai A. 

Poklonski

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

Le T.T. Phuong

Bui D. Hoi

First-principles study of 

optical properties of 

molybdenum

disulfide: From bulk to 

monolayer

Superlattice

s and

Microstruct

ures

Vol. 

115, 

2018

2018
0749-

6036
SCI

000



96

Chuong V. 

Nguyen

Nguyen N. Hieu

Do Muoi

Carlos A. Duque

Elmustapha 

Feddi

Hieu V. Nguyen

Le T. T. Phuong

Bui D. Hoi

Linear and nonlinear 

Magneto-optical 

properties of monolayer 

MoS2 

Journal of

Applied

Physics

Vol. 

123, 

2018

2018
1089-

7550
SCI

97

Lê Thị Thanh 

Xuân

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Hồ Sơn Lâm

Cù Thanh Sơn

Lê Thị Hoa 

Khảo sát thành phần 

Omega A - 3,6,9 ly trích 

từ cá tra ở đồng bằng 

sông Cửu Long, Việt Nam

Tạp chí

Công

thương

Bộ Công

thương

Số 04, 

04/2018
2018

0866-

7756
ISSN

98
Lê Thị Thu 

Hường

Ứng dụng các kĩ năng 

mềm vào chương trình 

rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên cho 

sinh viên ngành sư phạm 

Sinh học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

99

Lương Văn Tùng

Phạm Tuấn Vinh

Le Dinh

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

Linear and nonliear 

magneto - optical 

absorption in a triangular 

quantum well

Internation

al Journal

of Modern

Physics B

Vol. 32, 

2018
2018

0217-

9792
SCI

100

Lương Văn Tùng

Phạm Tuấn Vinh

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

Magneto - optical 

properties of semi- 

parabolic plus semi- 

inverse squared quantum 

Physica B:

Condensed

Matter

Vol. 

539, 

2018

2018
0921-

4526
SCI

101

Lý Huy Hoàng

Cao Cự Giác

Lê Hải Đăng

Phát triển năng lực dạy 

học thực hành thí nghiệm 

cho sinh viên sư phạm 

Hóa học

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 03, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

102

Nguyễn Quốc 

Thái

Ngan Quy 

Nguyen

Chuong Nguyen

Truong Quy 

Nguyen

Kiet Ho Trung

Screening potential 

inhibitors for cancer 

target LSD1 from natural 

products by steered 

molecular dynamics

Molecular

Simulation

Volume 

44, 2018 

- Issue 4

2018
0892-

7022
SCI

103

Nguyễn Văn 

Hưng

SV. Lê Thanh 

Tuyền

SV. Nguyễn 

Đánh giá khả năng xử lý 

nước thải chế biến thủy 

sản trên vật liệu nano 

SiO2 với quy mô pilot

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN



104

Nguyễn Văn 

Hưng

SV. Lê Vũ Phong

Nguyễn Hữu 

Nghị

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải chế biến thủy 

sản trên chất quang xúc 

tác N, W-TiO2/bentonit

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32, 

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

105
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh

Thiết kế hệ thống câu hỏi 

nhằm phát triển tư duy 

cho học sinh trong dạy 

học vật lý 9 trung học cơ 

sở

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

106
Phạm Thị 

Thanh Mai

Đa dạng hệ thực vật ở 

Khu du lịch sinh thái Gáo 

Giồng huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ

NN&PTNT

Số 10, 

2018
2018

1859-

4581
ISSN

107
Phạm Thị 

Thanh Mai

Đa dạng hệ thực vật ở 

Khu di tích Lăng cụ Phó 

bảng Nguyễn Sinh 

Sắc, thành phố Cao lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN

108
Trần Thị Kim 

Thúy

Ảnh hưởng các mức

protein thô đến gà Sao

sinh sản giai đoạn 21-40

tuần tuổi tại tỉnh Đồng

Tháp 

Tạp chí

KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn

nuôi Việt

Nam

Số 229, 

02/2018
2018

1859-

476X
ISSN

109

Phan Minh 

Nhựt 

Nguyễn Huỳnh 

Minh Thông

Trần Thị Ngọc 

Xây dựng tình huống có 

vấn đề gắn với thực tiễn 

trong dạy học phần 

Hirocacbon no hóa học 

hữu cơ lớp 11

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 164 

kỳ 1, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

110

Vu Thai Giang

Võ Thành Vĩnh

Nguyen The 

Vinh

Highly Efficient step-up 

Boost-flyback coupled 

magnetic integrated 

converter for photovoltaic 

energy

Internation

al journal

of circuits

and

electronics

Vol 3, 

2018
2018

2367-

8879 
Non-ISI

111 Lê Thị Thanh
Đặc điểm sinh thái học 

thằn lằn bay Đông Dương

Tạp chí

KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn

nuôi Việt

Nam

Số 232, 

05/2018
2018

1859-

476X
ISSN

112 Lê Minh Quang

Phát triển năng lực người 

học trong dạy học mĩ 

thuật gắn với thực tiễn ở 

trường đại học, cao đẳng

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000



113
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Vai trò của âm nhạc đối 

với học sinh khếm thị

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

114

Phạm Thị Thu 

Hằng

Lê Mạnh Hà

Hình tượng hoa sen trong 

mỹ thuật cổ Việt Nam

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 04, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

115 Trần Văn Thành
Lễ hội Nguyễn Trung 

Trực ở Kiên Giang

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 404, 

02/2018
2018

0866-

8655
ISSN

116
Lê Thanh 

Nguyệt Anh

Efl students’ voices on 

learner autonomy at a 

university in the mekong 

delta

Tạp chí

Nghiên

cứu nước

ngoài -

Trường

ĐH Ngoại

ngữ - ĐH

QG HN

- VNU

Journal of

Foreign

Studies

Vol. 34, 

No. 2, 

2018

2018
2525-

2445
ISSN

117
Lê Thanh 

Nguyệt Anh

Efl teachers’ perceptions 

and practices regarding 

learner autonomy at dong 

thap university, vietnam

Hue

University

Journal of

Social

Science

and

Humanities

Vol.127, 

No.6B, 

2018

2018
2588-

1213
ISSN

118
Lê Thanh 

Nguyệt Anh

Tự học kỹ năng viết của 

sinh viên chuyên ngành 

tiếng anh, trường đại học 

đồng tháp - thực trạng và 

giải pháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

02/2018

2018
1859-

3917
ISSN

119
Nguyễn Thanh 

Huy

Using games in teaching 

speaking skills for second- 

 year English major 

students at Dong Thap 

University

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 171, 

kỳ 2, 

06/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000



120

Nguyễn Trung 

Thương

Phạm Văn Tặc

Sử dụng trò chơi trong 

các tiết học tiếng Anh cho 

học sinh khối 10 trường 

Trung học phổ thông Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 86, 

(147), 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

121
Phạm Văn Tặc

Lê Hải Duy

Tên viết tắt của doanh 

nghiệp Việt Nam và trở 

ngại trong ngôn ngữ và 

phát triển thương hiệu

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 4, kỳ 

1, 2018
2018

1859-

3917
ISSN

122

Huỳnh Trần 

Kim Uyên

Phạm Văn Tặc

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao kỹ năng nói 

Tiếng Anh cho sinh viên 

các lớp tiếng Anh A2 - 

Ngành Văn hóa du lịch, 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

1, 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

123
Phan Thùy 

Trang

Tìm hiểu thái độ của sinh 

viên đối với việc sử dụng 

bản đồ tư duy trong dạy 

và học từ vựng tiếng Anh

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167, 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

124
Thái Thị Kim 

Diệu

Nâng cao kỹ năng phát 

âm các phụ âm cuối tiếng 

Anh cho sinh viên năm 

hai chuyên ngành tiếng 

Anh

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số (169), 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

Q3

125

Võ Thị Kim 

Thảo

Huỳnh Sơn Lâm

Biện pháp nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu cho sinh 

viên năm thứ hai ngành 

Ngôn ngữ Anh tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 163, 

kỳ 2, 

02/2018

2018
1859-

0810
ISSN

126

Võ Thị Kim 

Thảo

Lê Thanh Thủy

Phát triển kỹ năng 

đọcTiếng Anh cho sinh 

viên không chuyên tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 160, 

kỳ 1, 

01/2018

2018
1859-

0810
ISSN

127 Đỗ Thị Hà Thơ
Tín ngưỡng thờ thần ở 

đình làng Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Cần

Thơ

Tập 54, 

Số 4C, 

2018

2018
1859-

2333
ISSN

128 Hồ Chí Linh

Rèn luyện năng lực tạo 

lập văn bản nghị luận cho 

học sinh trung học phổ 

thông thông qua hoạt 

động đọc và chỉnh sửa bài 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000



129
Nguyễn Ngọc 

Phú

Chất trào tiếu trong thơ 

của Phan Văn Trị, Học 

Hạc và Nhiêu Tâm

Lý luận

phê bình

Văn học,

Nghệ thuật

Hội đồng

LLPBVHN

T TƯ

Số 4, 

2018
2018

0866-

7349
ISSN

130
Nguyễn Ngọc 

Phú

Một số ý kiến về giảng 

dạy văn học nhà nho yêu 

nước nửa sau thế kỉ XIX 

trong trường đại học sư 

phạm và phổ thông hiện 

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 425, 

kì 1, 

3/2018

2018
2354-

0753
ISSN

131
Nguyễn Thị 

Bích Phượng

Đổi mới dạy học văn học 

nước ngoài cho sinh viên 

ngành sư phạm Ngữ văn 

theo hướng phát triển 

năng lực người học

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

132
Nguyễn Thị 

Chính

Vẻ đẹp của lục bát tình 

đương đại

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 407, 

05/2018
2018

0866-

8655
ISSN

133
Nguyễn Thị 

Chính

Vẻ đẹp trí tuệ của thơ văn 

xuôi

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 403, 

01/2018
2018

0866-

8655
ISSN

134 Đỗ Duy Tú

Khoan dung Hồ Chí Minh 

- cơ sở để thực hiện chiến 

lược đoàn kết của cách 

mạng Việt Nam

Tạp chí

Triết học

Viện Triết

học

Số 4 

(323), 

04/2018

2018
0866-

7632
ISSN

135 Đỗ Duy Tú
Khoan dung trong tư 

tưởng kinh tế HCM

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 406, 

04/2018
2018

0866-

8655
ISSN

136
Dương Thị Nhẫn

Đỗ Duy Tú

Phương pháp học tập 

trong tác phẩm "Khuyến 

học" của Fukuzawa 

Yukichi và ý nghĩa đương 

thời của nó

Tạp chí

Nghiên

cứu Đông

Bắc Á

Số 4 

(206), 

04/2018

2018
2354-

077x
ISSN

137 Đỗ Duy Tú

Tinh thần khoan dung 

trong tư tưởng quân sự 

HCM

Tạp chí

Khoa học

Chính Trị

HV Chính

trị QG

HCM,

HVCT khu

vực II

Số 02, 

2018
2018

1859-

0187
ISSN

000



138 Đỗ Duy Tú
Tư tưởng khoan dung Hồ 

Chí Minh trong đạo đức

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 408, 

06/2018
2018

0866-

8655
ISSN

139 Đoàn Văn Nhật

Chế độ thai sản đối với 

lao động nữ mang thai hộ 

và người mẹ nhờ mang 

thai hộ

Bảo hiểm

xã hội

Kỳ 2, 

05/2018
2018

1859-

2562
ISSN

140 Lê Anh Thi

Quan điểm của HCM về 

vấn đề giải phóng và thực 

hiện quyền bình đẳng cho 

phụ nữ

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 5, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

141 Lê Thanh Dũng
Đổi mới giáo dục góc 

nhìn từ cơ sở

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 

6/2018
2018

1859-

2694
ISSN

142 Lê Văn Tùng

Góp phần nhận diện vai 

trò của KHXH và NV ở 

nước ta hiện nay

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 5, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

143
Mai Thị Thanh

Phùng Ngọc Tiến

Giáo dục tính dân chủ 

trong học tập cho sinh 

viên theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

144

Nguyễn Công 

Lập

Lê Trung Nhiệm

Giáo dục chủ nghĩa nhân 

văn Hồ Chí Minh cho 

sinh viên hiện nay

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

2, 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

145
Nguyễn Công 

Lập

Từ quan điểm của Hồ Chí 

Minh về xóa đói giảm 

nghèo đến thực hiện 

chính sách xóa đói giảm 

nghèo thời kỳ đổi mới

Tạp chí Lý

luận Chính

trị

Học việ

Chính trị

Quốc gia

HCM

Số 4, 

2018
2018

2525-

2585
ISSN

146
Nguyễn Công 

Lập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã hội - ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 

1, 

06/2018

2018
1859-

3917
ISSN

000

000



147
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Hướng dẫn phương pháp 

tự học cho sinh viên 

nhằm nâng cao khả năng 

lĩnh hội kiến thức

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kì 1 

06/2018

2018
1859-

3917
ISSN

148
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nâng cao năng lực kiểm 

tra, đánh giá kết quả học 

tập của học sinh cho sinh 

viên sư phạm địa lý

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

149

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

SV. Võ Thị Kim 

Tuyền

SV. Trần Lê 

Rèn luyện kỹ năng sử 

dụng bản đồ cho sinh viên 

ngành sư phạm Địa lý

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

150
Phạm Thị Tuyết 

Giang

Quy định của pháp luật về 

đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động 

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 

06/2018
2018

1859-

2694
ISSN

151

Phùng Thái 

Dương

Huỳnh Thị Kiều 

Trâm

Phan Văn Tuấn

Giải pháp nâng cao năng 

lực tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho sinh 

viên ngành sư phạm Địa 

lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 

2, 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

152 Trần Kim Ngọc

Nhận thức, thái độ của 

sinh viên trường Đại học 

Đồng Tháp về người đồng 

tính

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

2018 2018
0866-

7675
ISSN

153 Trần Thị Hiền

Quy trình rèn luyện 

nghiệp vụ nghề nghiệp 

cho sinh viên chuyên 

ngành lịch sử

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 171, 

kỳ 2, 

06/2018

2018
1859-

0810
ISSN

154

Lê Trung Hiếu

SV. Hoàng Công 

Hưng

Dùng máy tính cầm tay 

Casio fx 570 VNplus hỗ 

trợ giải một số dạng bài 

tập trắc nghiệm môn toán 

nội dung Giải tích

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32, 

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

155

Lê Trung Hiếu

SV. Trần Ngọc 

Hiệp

Điều kiện đủ cho tính bị 

chặn của nghiệm của hệ 

phương trình vi phân phi 

tuyến cấp một

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ Đại

học Đà

Nẵng

Số 1 

(122), 

2018

2018
1859-

1531
ISSN



156 Lê Xuân Trường

Một số hướng khai thác 

bài toán trong dạy học 

môn toán ở trường phổ 

thông

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 424, 

kỳ 2, 

02/2018

2018
2354-

0753
ISSN

157

Phạm Thị 

Hương Trà

Ngô Tấn Phúc

Khảo sát tập lũy đẳng 

trong đại số đường đi 

Leavitt của đồ thị không 

chứa chu trình

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32,  

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

158
Ngô Tấn Phúc

Vũ Nhân Khánh

Khảo sát tính chất số cơ 

sở bất biến của đại số 

đường đi Leavitt trên một 

số lớp đồ thị hữu hạn

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Tập 15, 

Số 6, 

2018

2018
1859-

3100
ISSN

159
Vũ Nhân Khánh

Ngô Tấn Phúc

Về tính UGN của đại số 

đường đi Leavitt trên các 

đồ thị rời rạc chu trình

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ Đại

học Đà

Nẵng

Số 5 

(126), 

2018

2018
1859-

1531
ISSN

160
Nguyễn Thị 

Thanh Lý

Sự tồn tại điểm bất động 

chung cho ánh xạ co dạng 

hữu tỉ suy rộng trên 

không gian b-  metric

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32, 

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

161

Nguyễn Trung 

Hiếu

Nguyen Van 

Dung

Hybrid projection 

algorithm for two finite 

families of asymptotically 

quasi -  nonexpansive 

mappings in reflexive 

Banach spaces

Numerical

Functional

Analysis

and

Optimizatio

n

Vol. 39, 

No. 1, 

2018

2018
0163-

0563
SCIE

162

SV. Phạm Ái 

Lam

Nguyễn Trung 

Hiếu

Sự tồn tại và xấp xỉ điểm 

bất động của ánh xạ đơn 

điệu thỏa mãn điều kiện 

(E ) trong không gian 

Banach sắp thứ tự

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN

163
Nguyễn Văn 

Dũng

Answer to Kirk-Shahzad's 

question on Zhang-Jiang's 

fixsed point theorem, 

Fixed Point Theory

Fixed

Point

Theory 

No,1, 

19, 2018
2018

1583-

5022
SCIE

164

Lam Quoc Anh

Nguyễn Văn 

Hưng (T)

Gap functions and 

Hausdorf continuity of 

solution mappings to 

parametric strong vector 

quasiequilibrium problems 

Journal of

Industrial

and

Manageme

nt

Optimizatio

n

Vol. 14, 

No. 1, 

2018

2018
1547-

5816
SCIE



165

Nguyen Xuan 

Hai

Nguyễn Văn 

Hưng (T)

On the existence of 

solutions for vector 

quasiequilibrium problems

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Số 3, tập 

15, 2018
2018

1859-

3100
ISSN

166

Nguyễn Văn 

Hưng (T)

D. H. Hoàng 

Võ Minh Tâm

Paninleve- Kuratowski 

convergences of the 

approximate solution sets 

for vector 

quasiequilibrium problems

Carpathian

Journal of

Mathemati

cs

Vol. 34 

(2018), 

No. 1

2018
1584-

2851
SCIE

167 Trần Lê Nam

Classification of µ- 

maximal spacelike affine 

translation surface in the 

Minkovski space in R31 

with density 

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Số 3, tập 

15, 2018
2018

1859-

3100
ISSN

168
Trần Thụy 

Hoàng Yến

Một số phương pháp giải 

toán trắc nghiệm chủ để 

tính đơn điệu của hàm số

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

06/2018

2018
1859-

3917
ISSN

169 Võ Xuân Mai

Xây dựng tình huống dạy 

học sử dụng trực quan hỗ 

trợ học sinh trực giác toán 

hoc giải quyết vấn đề

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

số 432, 

kì 2- 

6/2018

2018
2354-

0753
ISSN

170 Đinh Văn Nhân

Di sản văn hóa - nền tảng 

phát triển du lịch ở Đồng 

Tháp trong thời kỳ hội 

nhập

Di sản Văn 

hóa

Bộ VH,

TT &DL

Số 2 

(63), 

2018

2018
1859-

4956
ISSN

171
Dương Văn 

Khánh

Researching on the 

challenges of Social work 

Education in Vietnam

Social

Science

Số 

3/2018
2018

1673-

176X
Non-ISI

172
Huỳnh Thị Mỹ 

Hồng

Giáo dục thẩm mỹ cho 

sinh viên Trường đại học 

Đồng Tháp thông qua 

việc chấp hành trang phục 

khi đến trường

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

4/2018

2018
1859-

0810
ISSN

173
Nguyễn Thị 

Song Thương

Giao thông của cư dân óc 

eo ở miền Tây Nam Bộ từ 

những thế kỷ đầu công 

nguyên

Nghiên

cứu văn

hóa 

Số 23, 

3/2018
2018

0866-

7667
ISSN

174
Nguyễn Trần 

Mai Trâm

Giao thoa văn hóa Đông - 

Tây trong tập thơ "Nhật 

ký trong tù" của Hồ Chí 

Minh

Giáo dục

nghệ thuật

Trường

ĐHSP

nghệ thuật

TW

Số 24, 

2018
2018

1859-

4964
ISSN

000



175
Trần Hoàng 

Phong

Từ lí luận về quá trình 

nhận thức của chủ nghĩa 

Mác- Lênin nghĩ về 

phương pháp giảng dạy 

theo hướng tiếp cận năng 

lực người học

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số 421, 

kỳ 1,  

1/2018

2018
2354-

0753
ISSN

176

Nguyễn Hoàng 

Minh Trí

Nguyễn Thị 

Xuân Đài

Biện pháp nâng cao tính 

tự giác của sinh viên khi 

tham gia các hoạt động xã 

hội tình nguyện

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

177

Nguyễn Hoàng 

Minh Trí

Nguyễn Thị 

Xuân Đài

Nhận thức và thái độ về 

nghề Sư phạm của sinh 

viên Khoa Giáo dục 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

178

Nguyễn Văn 

Cảnh

Lê Thị Bích Vân

Một số biểu hiện về hoạt 

động vui chơi ngoài trời 

của trẻ mẫu giáo ở các 

trường mầm non thành 

phố Cao Lãnh

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32, 

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

179
Lê Anh Tuấn

Võ Thị Nhỏ

Ứng dụng thử nghiệm 

Hadoop- công nghệ dữ 

liệu lớn trong xử lý văn 

bản tại trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

180
Trần Tuấn Anh

Hoàng Thị Quế

Giải pháp  ứng dụng hiệu 

quả công nghệ thông tin 

trong dạy học tin học ở 

trường phổ thông

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

181
Trần Tuấn Anh

Trần Lê Chân

Sử dụng phương pháp 

khai phá dữ liệu dự đoán 

kết quả học tập sinh viên 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

182

Nguyễn Anh Thư

Đặng Kim Hồng

Trần Đào Nhị Vy

Quách Khả 

Quang

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động hợp tác 

quốc tế tại Trường Đại 

học Đồng Tháp

Quản lý

giáo dục

Học viện

QLGD

Số 01, 

01/2018
2018

1859-

2910
ISSN

183
Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Công nghệ điện toán đám 

mây với hoạt động thư 

viện

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 169, 

kỳ 2, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

184 Nguyễn Văn Bản

Phát triển năng lực đánh 

giá cho giáo viên tiểu học 

trong đánh giá kết quả 

học tập môn Tiếng Việt 

của học sinh theo hướng 

tiếp cận năng lực

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 31, 

04/2018
2018

0866-

7675
ISSN

000



185
Võ Thị Bích 

Ngoan

Xây dựng văn hóa nhà 

trường cho sinh viên 

Khoa Giáo dục Tiểu học - 

Mầm non Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

05/2018

2018
1859-

3917
ISSN

186

Nguyen Van 

Dung 

Võ Thị Lệ Hằng

The generalized Banach 

conjecture in b-metric 

spaces

Journal of

Fixed

Point

Theory

and

Application

s

Vol. 20, 

2018
2018

1661-

7738
SCIE

187

Nguyen Van 

Dung 

Võ Thị Lệ Hằng

The generalized 

hyperstability of general 

linear equations in quasi-

Banach spaces

Journal of

mathematic

al analysis

and

application

s

Vol. 

462, 

2018

2018
0022-

247X
SCI

188 Hồ Minh Quang

Phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng viên Trường đại 

học Đồng Tháp tiếp cận 

từ góc độ cơ cấu hạng 

chức danh nghề nghiệp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

01/2018

2018
1859-

3917
ISSN

189
Hồ Minh Quang

Phạm Minh Giản

Phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng viên trường đại học 

theo chuẩn chức danh 

nghề nghiệp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 164 

kỳ 1, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

190
Đặng Trường 

Trung Tín

Lựa chọn bài tập nâng 

cao thành tích nhảy cao 

cho sinh viên lớp Giáo 

dục thể chất 14A, Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 160, 

Kì I, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

191

Huỳnh Khải 

Vinh

Nguyễn Thị Như 

Quyến

Những yêu cầu cơ bản 

giúp sinh viên làm tốt bài 

thi tự luận 

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 84 

(145), 

03/2018

2018
1859-

3917
ISSN

192 Bùi Thanh Tính

Sử dụng kết hợp Speech 

Shadowing và Reading 

Aloud để cải thiện lỗi 

phát âm cho sinh viên 

không chuyên tiếng Anh

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1, 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN



193
Đặng Ngọc Thu 

Thảo

Sử dụng trò chơi trong 

dạy học tiếng Anh

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 166, 

kỳ 1, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

194

Huỳnh Cẩm 

Thảo Trang

Huỳnh Cẩm 

Diễm Trang

Giải pháp phát triển kỹ 

năng nghe tiếng Anh cho 

học sinh trường Tiểu học 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 32, 

06/2018
2018

0866-

7675
ISSN

195 Huỳnh Sơn Lâm

Sử dụng Goldwave thiết 

kế đề thi nghe tiếng Anh 

theo định hướng chuẩn 

VSTEP

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 161, 

Kì II, 

1/2018

2018
1859-

0810
ISSN

196 Huỳnh Sơn Lâm

Sử dụng MCMic trộn đề 

thi trắc nghiệm hỗ trợ 

thiết kế đề đọc tiếng Anh 

theo định hướng chuẩn 

VSTEP

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số 85 

(146), 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

197
Lê Chánh Trực 

Huỳnh Sơn Lâm

Lớp học đảo ngược và 

một số công cụ hỗ trợ

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 165, 

kỳ 2, 

03/2018

2018
1859-

0810
ISSN

198 Lê Quang Minh 

Đánh giá quá trình học 

tập của sinh viên học tin 

học ứng dụng tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 162, 

Kì I, 

2/2018

2018
1859-

0810
ISSN

199
Lê Thanh Thủy

Huỳnh Sơn Lâm

Nâng cao kỹ năng viết 

Tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

01/2018

2018
1859-

3917
ISSN

200

Huỳnh Thị 

Thanh Trúc

Nguyễn Văn 

Hoài Phong

Xử lý nước thải làng nghề 

làm bún bằng chất keo tụ 

từ hạt chùm ngây

Tài nguyên

& Môi

trường

Bộ

TN&MT

Số 08 

(286), 

04/2018

2018
1859-

1477
ISSN

201

SV. Huỳnh Bạch 

Phúc Hậu

Nguyễn Minh 

Thảo

Phan Trung 

Cang

Nguyễn Quốc Trị

Nghiên cứu các trạng thái 

electron của các cluster 

MnB0/−/+ bằng phương 

pháp tính đa cấu hình 

CASSCF/CASPT2

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 30, 

02/2018
2018

0866-

7675
ISSN



202

Nguyễn Minh 

Thảo

Nguyễn Hoàng 

Khang

Trần Quốc Trị

Bùi Thọ Thanh

Nghiên cứu cấu trúc 

electron của cluster ScSi4-

/0 bằng phương pháp đa 

cấu hình 

CASSCF/CASPT2

Tạp chí

Khoa

học&

Công nghệ

Việt Nam

Vol. 

60,No.01

, 2018

2018
1859-

4794
ISSN

203

Nguyễn Thị 

Huỳnh Như

Trương Chí 

Cường

Tình hình nhiễm khuẩn 

E.coli, Coliforms trong 

một số loại nước uống ở 

khu vực phường 6, thành 

phố Cao Lãnh

Tài nguyên

& Môi

trường

Bộ

TN&MT

Số 08 

(286), 

04/2018

2018
1859-

1477
ISSN

204 Võ Thị Phượng

Ảnh hưởng của chất điều 

hòa sinh trưởng đến sự 

tạo chồi của năng kim 

(Eleocharis ochrostachys) 

trong nuôi cấy in vitro

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ

NN&PTNT

Số 8/ 

2018
2018

1859-

4581
ISSN

205 Lê Minh Cường

Kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy 

học toán ở Trường Trung 

học phổ thông

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 168, 

kỳ 1, 

05/2018

2018
1859-

0810
ISSN

206
Lê Thị Ngọc Mai

Lượng Minh Trí

Hình thành và phát triển 

kỹ năng vẽ kí họa cho 

sinh viên ngành Sư phạm 

Mĩ thuật ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 162, 

Kì I, 

2/2018

2018
1859-

0810
ISSN

207

Trần Mạnh 

Thuý  Quỳnh

Nguyễn Ngọc 

Trinh

Huỳnh Ngọc 

Một số lỗi giới từ trong 

bài viết tiếng Anh của 

sinh viên năm thứ nhất 

không chuyên ngữ 

Trường Đại học Đồng 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 167 

kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

0810
ISSN

208
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Đào tạo bồi dưỡng giáo 

viên đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông 

hiện nay

Quản lý

giáo dục

Học viện

QLGD

Số 4, 

04/2018
2018

1859-

2910
ISSN

209
Trần Thị Kim 

Trang

Phủ định biện chứng đối 

với sự phát triển văn hóa 

Việt Nam

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 04, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

210

Nguyễn Văn Đệ

Nguyen Thi Thu 

Hang 

The role of the high-school 

teachers in Vietnam in the 

context of international 

integration

ISBN Vol. 2018 2018 ISBN ISBN

211

Dương Văn 

Nghĩa

Phạm Minh Giản

Biện pháp quản lý hoạt động 

bồi dưỡng đội ngũ giảng 

viên Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 178, 

kỳ 1, 

10/2018

2018
1859-

0810
ISSN

000



212
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thích cơ sở toán học của nội 
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Dương Thúy 

Hường

Impact of urbanization on 

land surface temperature 

using remote sensing and 

GIS: A case of Tay Ho 

district, Hanoi city, Vietnam

Tạp chí

Khoa học

Mỏ - Địa

chất 

Tập 59, 

kỳ 6 năm 

2018

2018
1859-

1469
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264

Nguyễn Thị Hải 

Lý

Lư Ngọc Trâm 

Anh

Trần Quốc Minh

Nguyễn Hữu 

Tài nguyên thực vật bậc cao 

theo điều kiện môi trường 

đất ở vùng đồi núi tháp, tỉnh 

An Giang

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Cần

Thơ

Tập 54, 

số 1B, 

2018

2018
1859-

2333
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265

Nguyễn Thị 

Hồng Nho

Huỳnh Thị Kim 

Hồng

Phạm Thanh 

Liêm

Ảnh hưởng của mật độ nuôi 

lên chất lượng nước, tăng 

trưởng và tỉ lệ sống của cá 

trê vàng (Clarias 

macrocephalus) trong hệ 

thống tuần hoàn

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Cần

Thơ

Tập 54, 

Số 

Chuyên 

đề, 2018

2018
1859-

2333
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266

Nguyễn Thị 

Phương

Nguyễn Mỹ Hoa

Đỗ Thị Xuân

Hiệu quả của phân hữu cơ vi 

sinh bùn thải thủy sản lên sự 

sinh trưởng và năng suất cây 

bí đao

Khoa học

đất

Hội Khoa

học đất

Việt Nam

Số 

53/2018
2018

2525-

2216
ISSN

267

Nguyễn Thị 

Phương

Nguyễn Mỹ Hoa

Đỗ Thị Xuân

Sản xuất và đánh giá hiệu 

quả phân hữu cơ vi sinh từ 

bùn thải nhà máy sản xuất 

bia và nhà máy chế biến 

thủy sản trên năng suất cây 

rau

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Cần

Thơ

Tập 54, 

Số 

chuyên 

đề, 2018

2018
1859-

2333
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268

Trịnh Phi Hoành

Phạm Thế Hùng

La Văn Hùng 

Minh

Trần Văn 

Thương

Nguyễn Siêu 

Đánh giá đặc điểm biến 

động bờ sông trên cơ sở ứng 

dụng viễn thám và Gis: 

Nghiên cứu trường hợp 

Sông Tiền khu vực Tân 

Châu - Hồng Ngự

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Tập 15, 
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11b/2018

2018
1859-

3100
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Phan Văn Tuấn

Huỳnh Thị Kiều 

Trâm

Giải pháp nâng cao hoạt 

động tuyên truyền phát 

thanh măng non tại các 

trường THCS vùng ĐBSCL

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 183, 

Kỳ 2, 

12/2018

2018
1859-
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270
Bùi Thị Minh 

Nguyệt

Tổng hợp hydrotanxit 

Mg/Al làm xúc tác cho phản 

ứng ngưng tụ andol giữa 

axeton và benzandehit

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 33, 

08/2018
2018

0866-

7675
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271

Bùi Văn Thắng

Lê Tấn Tài

Trần Thị Xuân 

Mai

Đặc tính hấp phụ xanh 

metylen và photphat trong 

nước bằng vật liệu 

Fe/CTAB-Bentonit

Tạp chí

Hóa học

Viện HL

KH&CN

VN

Tập 56, 

số 6E2, 

tháng 

12/2018

2018
0866-

7144
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272
Bùi Văn Thắng

Lê Thanh Châu

Điều chế chất xúc tác hệ 

Fenton dị thể La/Fe-

Bentonite ứng dụng xử lý đỏ 

congo trong nước

Tạp chí

Khoa

học&

Công nghệ
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4794
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Bùi Văn Thắng

Lê Thanh Châu

Nguyễn Minh 

Thảo

Trần Thị Xuân 

Mai

Điều chế vật liệu La/Fe-

Bentonite và ứng dụng xử lý 

xanh Methylene trong nước

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Thủ Dầu

một

Số 3(38), 

tháng 

8/2018

2018
1859-

4433
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274

Hà Thanh Tùng

Bùi Văn Thắng

Nguyen Thu 

Thao

Nguyen Tan 

Phat

Huynh Thanh 

A study of the degradation 

process of quantum dots 

sensitized solar cells

Advances

in Natural

Sciences

Viện HL

KH&CN

VN

Volume 

9, number 

4/2018

2018
1859-

221X
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Ha Thanh Tung

Nguyen Cong 

Hau

Nguyen Tan 

Phat

Lam Quang 

Vinh

Preparation and 

Characterization of 

Quantum Dots Sensitized 

Solar Cells Based on 

TiO2/CdS:Mn2+/CdSe 

Photoanode

VNU

Journal of

Science:

Mathemati

cs - Physics

Vol 34, 

No.3/2018
2018

2588-

1124
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276

Nguyen Thu 

Thao*

Ho Nhat Phương

Hà Thanh Tùng*

Nguyen Tan 

Phat 

Huynh Thanh 

The enhanced current 

density of the quantum dots 

solar cells based on 

CdSe:Mn2+ crystalline

Optical

Materials

Vol 84. 

2018
2018
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3467
SCI
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Hồ Sỹ Linh

Hoàng Thị Thùy 

Dương

Một số sai lầm thường gặp 

của học sinh giỏi Hóa khi 

giải các bài toán về dung 

dịch - Some mistakes of 

good chemistry students in 

solving exercises on fluid

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 175, 

kỳ 2,  

08/2018

2018
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Khang D. Pham*

Chuong V. 

Nguyen*

Huynh V. Phuc

Tuan V. Vu

Nguyen V. Hieu

Bui D. Hoi 

Le C. Nhan

Vo Q. Nha

Nguyen N. Hieu 

Ab-initio study of electronic 

and optical properties of 

biaxially deformed single-

layer GeS
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Microstruct
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Vol. 120, 

2018
2018

0749-

6036
SCI

279

Doan Q. Khoa*

Chuong V. 

Nguyen*

 Huynh V. Phuc

Victor V. Ilyasov

Tuan V. Vu

Nguyen Q. 

Cuong

Bui D. Hoi 

Dung V. Lu

E. Feddi 

M. El-Yadri 

M. Farkous 

Effect of strains on 

electronic and optical 

properties of monolayer 

SnS: Ab-initio study

Physica B:

Condensed

Matter

Vol. 545, 

2018
2018
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4526
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Khang D. Pham*

Huynh V. Phuc 

Nguyen N. Hieu

Bui D. Hoi 

Chuong V. 
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Electronic properties of 

GaSe/MoS2 and 

GaS/MoSe2 heterojunctions 

from first principles 

calculations

AIP

Advances

Vol. 8, 

2018
2018
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3226
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Khang D. 

Pham* 

Nguyen N. Hieu

Huynh V. Phuc 

Bui D. Hoi 

Victor V. Ilyasov

Bin Amin 

Chuong V. 

First principles study of the 

electronic properties and 

Schottky barrier in vertically 

stacked graphene on the 

Janus MoSeS under electric 

field

Computatio

nal

Materials

Science
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Khang D.Pham*

Nguyen N.Hieu

Victor V.Ilyasov

Huynh V.Phuc

Bui D.Hoi

E.Feddig

Nguyen 

V.Thuanh

Chuong 

First principles study on the 

electronic properties and 

Schottky barrier of 

Graphene/InSe 

heterostructure

Superlattice

s and

Microstruct

ures

Volume 

122, 

October 

2018

2018
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Alex V. Ilyasov*

Long G. Bach

T. P. Zhdanova

Galina A. 

Geguzina

Huynh V. Phuc

Nguyen N. Hieu 

Chuong V. 

Nguyen

First-principles study of W, 

N, and O adsorption on 

TiB2(0001) surface with 

disordered vacancies

Superlattice

s and

Microstruct

ures

Vol. 123, 

2018
2018

0749-
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M. El-Yadri*

E. Feddi

N. Aghoutane

A. El Aouami

A. Radu 

F. Dujardin 

Chuong V. 

Nguyen 

Huynh V. Phuc

C. A. Duque*

Fundamental exciton 

transitions in 

SiO2/Si/SiO2 cylindrical 

core/shell quantum dot

Journal of

Applied

Physics

Vol. 124, 

2018
2018

1089-

7550
SCI

285

Khang D. Pham*

Nguyen N. Hieu*

Huynh V. Phuc

I. A. Fedorov

C. A. Duque

B. Amin

Chuong V. 

Nguyen*

Layered graphene/GaS van 

der Waals heterostructure: 

Controlling the electronic 

properties and Schottky 

barier by vertical strain

Applied

Physics

Letters

Vol 113, 

Issue 17, 

10/2018

2018
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Khang D. Pham*

Le Dinh 

Phạm Tuấn Vinh

C. A. Duque 

Huynh V. Phuc*

Chuong V. 

Nguyen* 

LO-phonon-assisted 

cyclotron resonance in a 

special asymmetric 

hyperbolic-type quantum 

well

Superlattice

s and

Microstruct

ures
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2018
2018
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Doan Q. Khoa*

Nguyen N. Hieu 

Tran N. Bich 

Bui D. Hoi 

Le T. T. Phuong 

Tran P. T. Linh

Quách Khả 

Quang

Chuong V. 

Nguyen*

Magneto-optical absorption 

in quantum dot via two-

photon absorption process

Optik -

Internation

al Journal

for Light

and

Electron

Optics

Vol. 173, 

2018
2018
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4026
SCI
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M. de Dios-

Leyva*

M. A. 

Hernández-

Bertrán 

A. L. Morale

C. A. Duque*

Optical absorption in 

periodic graphene 

superlattices: perpendicular 

applied magnetic field and 

temperature effects

Annalen

der Physik

Vol. 530, 

2018
2018

0003-

3804 
SCIE
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Khang D. 

Pham* 

Nguyen N. Hieu

Le T. T. Phuong

Bui D. Hoi

Chuong V. 

Nguyen

Phonon-assisted cyclotron 

resonance in special 

symmetric quantum wells

Superlattice

s and

Microstruct

ures

Vol. 122, 

2018
2018
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290

P. T. T. Le*

Nguyen N. Hieu*

Le M. Bui

Huỳnh Vĩnh 

Phúc

Bui D. Hoi

B. Amin

Chuong V. 

Structural and electronic 

properties of a van der 

Waals heterostructure based 

on silicene and gallium 

selenide: effect of strain and 

electric field

Physical

Chemistry

Chemical

Physics

Vol20, 

2018
2018

1463-

9076
SCI
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Chuong V. 

Nguyen*

Nguyen N. Hieu 

Huynh V. Phuc

Bui D. Hoi 

Bui M. H. Hoa 

Le T. T. 

Theoretical investigation of 

hot electron cooling process 

in GaAs/AlAs cylindrical 

quantum wire under the 

influence of an intense 

electromagnetic wave

Optical

and

Quantum

Electronics

Vol. 50, 

2018
2018

1572-

817X
SCI

292

Ton Nu Quynh 

Trang

Le Thi Ngoc Tu

Co Le Thanh 

Tuyen

Tran Van Man

Vu Thi Hanh 

Thu

Surface modification of 

titanium dioxide nanotubes 

with sulfur for highly 

efficient photocatalytic 

performance under visible 

light irradiation

Tạp chí

Phát triển

KH&CN -

Science

and

Technology 

Developme

nt Journal 

ĐHQG
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Vol. 
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Lê Thị Thanh 

Xuân*

Hoai Lam Tran

Thanh Son Cu

Son Lam Ho

Separation and enrichment 

of omega 3, 6, and 9 fatty 

acids from the by-products 

of Vietnamese basa fish 

processing using Deep 

Eutectic Solvent

Journal of

Chemistry

Volume 

2018
2018

2090-

9063
SCIE
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Lê Thị Thanh 

Xuân

Huỳnh Thành 

Công

Trương Thanh 

Ngọc

Đoàn Ngọc 

Giang

Tổng hợp và khảo sát tính 

chất hóa lý của chất lỏng ion 

dạng Des trên cơ sở choline 

chloride và urea

Phân tích

Hóa Lý

Sinh

Hội KHKT

PT HLS

VN

Tập 23, 

số 3/2018
2018

0868-

3224
ISSN
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Lê Thị Thanh 

Xuân

Tô Kim Thi

Cù Thành Long

Hồ Sơn Lâm

Lê Thị Hoa 

Xác định thành phần hàm 

lượng omega-3,6,9 của cá 

Basa-Tra (Pangasius) ở 

Đồng bằng sông Cửu Long

Hóa học &

Ứng dụng

Hội Hóa

học VN

Số 

4(44)/201

8

2018
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7004
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Hùynh Ngọcc 

Tâm

Lê Uyển Thanh

Trần Thanh 

Tùng

Lưu Thái Danh

Nguyễn Thị Thu 

Đánh giá hiệu quả phòng trị 

của một số hoạt chất kháng 

sinh và hóa học đối với vi 

khuẩn  Ralstonia 

solanacearum gây bệnh héo 

xanh trên cây Hoa Cúc 

(Chrysanthemum sp.)

Tạp chí
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Bộ

NN&PTNT
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2018
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Lư Ngọc Trâm 

Anh

Viên Ngọc Nam

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Nguyễn Thị Hải 

Lý

Ảnh hưởng của một số đặc 

tính thổ nhưỡng đến phân bố 

thực vật ngập mặn ở Cồn 

Trong, Cửa Ông Trang, 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau

Tạp chí

Khoa học

Trường
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Thơ
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Lê Thị Thu 

Hương

Hồ Thị Kim Yến

Lư Ngọc Trâm 

Anh

Thành phần loài và giá trị sử 

dụng của thực vật ngập mặn 

ở xã Viên An, huyện Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau

Tạp chí
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Môi trường

TƯ Hội
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Số 89, 

năm 2018
2018

1859-

1248
ISSN

299
Cao Cu Giac

Ly Huy Hoang

Designing and testing 

electronic coursebook to 

develop student's 

competence in experimental 

practical methods in 
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universities of education in 

World

Journal of
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Cao Cự Giác

Lý Huy Hoàng

Một số biện pháp phát triển 

năng lực dạy học thực hành 
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phạm hóa học

Khoa học

giáo dục

Viện
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Lý Huy Hoàng

Cao Cự Giác

Lê Hải Đăng

Xây dựng khung năng lực 

thực hành và năng lực tổ 

chức dạy học thí nghiệm cho 

sinh viên sư phạm hóa học

Tạp chí

Khoa học

Trường
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Nội
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Nguyễn Quốc 

Thái*

Bednarikova Z

Gancar M

Linh HQ
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Li MS*
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Compound CID 9998128 Is 

a Potential Multitarget Drug 

for Alzheimer's Disease

ACS

Chemical

Neuroscien
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Volume 
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2018
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Nguyễn Văn 

Hưng

Lê Thanh Tuyền

Nguyễn Ngọc 

Bích

Đánh giá khả năng xử lý 

nước thải chế biến thủy sản 

trên vật liệu Nano SiO2 với 

quy mô Pilot
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Khoa học
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Đồng Tháp
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Phạm Thị 

Thanh Mai

Đa dạng thực vật lớp Ngọc 

Lan (Magnoliopsida) ở khu 
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Tạp chí
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Le Dinh

Tran Thi Thu 

Nguyet

Pham Tuan Vinh

Absorption power and 

linewidths in quantum wells 

with Pöschl–Teller 

hyperbolic potential in 

magnetic fields 

Khoa học
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Le Dinh

Tran Thi Ngoc 
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Pham Tuan Vinh

Optically detected electron - 

phonon resonance in 

hyperbolic Pöschl–Teller 

quantum wells
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fruiting body extracts from 
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Spin−Orbit Splittings and 

Low-Lying Electronic States 
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Thuận
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Võ Thành Vĩnh

Phạm Ngọc 

Thắng

Nguyễn Thế 

Vĩnh

Trần Ngọc Thái

Tối ưu biến áp xung cho bộ 

biến đổi năng lượng một 

chiều - một chiều

Khoa học

và Công

nghệ

Đại học

Thái

Nguyên

Tập 189, 

số 13, 

2018

2018
1859-

2171
ISSN

316

Nguyen The 

Vinh*

Võ Thành Vĩnh

The solutions of DC-DC 

converters for renewable 

energy system

ISBN Vol. 2018 2018 ISBN ISBN

317 Lê Thị Thanh

Ảnh hưởng của hóa chất tẩy 

rửa trong quá trình làm mẫu 

bộ xương động vật có xương 

sống

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 170, 

kỳ 1 - 

tháng 

6/2018

2018
1859-

0810
ISSN

318 Lê Thị Thanh

Một số lỗi thường gặp trong 

quá trình xây dựng mẫu bộ 

xương động vật có xương 

sống phục vụ dạy học thực 

hành

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 178, 

kỳ 1, 

10/2018

2018
1859-

0810
ISSN

319

Châu Hoàng 

Trọng

Nguyễn Thị 

Chúc Linh

Tính biểu cảm của nét và 

mảng trong tác phẩm sơn 

khắc Việt Nam

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 33, 

08/2018
2018

0866-

7675
ISSN

320
Hồ Hải Thanh

Hồ Thị Huyền

Thủ pháp nghệ thuật trong 

trang trí pháp lam Huế thế 

kỷ XIX

Văn hóa

Nghệ thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 413,  

11/2018
2018

0866-

8655
ISSN

321

Phạm Thị Thu 

Hằng

Lê Mạnh Hà

Sáng tạo về hình tượng hoa 

sen trong một số loại hình 

mỹ thuật ứng dụng

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 10-

2018
2018

1859-

2694
ISSN

322
Bùi Thị Kim 

Hằng

Phát triển năng lực ngữ 

dụng cho người học tiếng 

Anh thông qua các phương 

thức biểu đạt hành vi yêu cầu

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 181, 

Kỳ 2, 

11/2018

2018
1859-

0810
ISSN

323
Huỳnh Ngọc 

Linh

Quản lý hoạt động của đội 

ngũ cố vấn học tập ở trường 

Đại học Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN



324 Phạm Văn Tặc

Hướng dẫn giải bài tập đọc 

hiểu phần 1 bài thi kiểm tra 

năng lực tiếng Anh theo 

chuẩn Châu Âu - KET cho 

sinh viên không chuyên ngữ 

Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, 

11/2018

2018
1859-

3917
ISSN

325
Tran Thanh 

Tam

Some comparisions between 

odioms expressing emotions 

in Vietnamese and Chinese

Tạp chí

Nghiên

cứu dân

tộc Học

viện Dân

tộc

Số 23, 

9/2018
2018

0866-

773X
ISSN

326
Tran Thanh 

Tam

Some charactersistics of 

idioms expressing emtotions 

in Vietnamese and Chinese

Vietnam

Journal of

education

Volume 

03, 6/2018
2018

2588-

1477
ISSN

327
Võ Thị Kim 

Thảo

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu 

tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 183, 

Kỳ 2, 

12/2018

2018
1859-

0810
ISSN

328 Đỗ Thị Hà Thơ
Giới thiệu sắc phong tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Cần

Thơ

Tập 54, 

số 9A,C, 

2018

2018
1859-

2333
ISSN

329 Đỗ Thị Hà Thơ

Quan niệm "Nam tôn nữ ty" 

trong văn bản hương ước 

chữ Hán Choson thế kỷ 

XVII - XVIII

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ Đại

học Đà

Nẵng

Số 

10(131).2

018

2018
1859-

1531
ISSN

330
Đỗ Thị Hà Thơ

Lý Vĩnh Thuận

Tư liệu quý về Nguyễn 

Khắc Tuấn ở Đình Tân 

Chánh, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Tập 15, 

số 8, 2018
2018

1859-

3100
ISSN

331
Nguyễn Ngọc 

Phú

Nghệ thuật thể hiện đất và 

người phương nam trong 

một số truyện, kí của Anh 

Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn 

Quang Sáng 

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Tập 15, 

Số (8), 

2018

2018
1859-

3100
ISSN

332

Nguyễn Ngọc 

Phú

Vũ Thị Hiền

Tiếp xúc với văn học 

phương tây và sự mỡ đường 

hội nhập của văn học nhà 

nho Nam bộ trong quá trình 

phát triển văn học từ nữa sau 

thế kỷ XIX

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 7, 2018 2018
1859-

2694
ISSN

000
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Trần Đức Hùng

Trần Thanh Vân

"Độ sâu phân loại" của từ 

ngữ địa phương (trong thơ 

ca dân gian Nam Bộ)

Ngôn ngữ

& Đời sống

Hội Ngôn

ngữ học

VN

Số 10 

(277), 

2018

2018
0868-

3409
ISSN

334
Trần Thanh Vân

Huỳnh Văn Vũ

Dạy học văn miêu tả cho 

học sinh lớp 4 và 5 theo 

định hướng phát triển năng 

lực

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

8/2018

2018
1859-

3917
ISSN

335 Lê Anh Thi

Quan điểm của Hồ Chí 

Minh về vị trí, vai trò của 

phụ nữ

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 06, 

2018
2018

1859-

2694
ISSN

336
Nguyễn Công 

Lập

Giải quyết việc làm cho 

người lao động theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn hiện nay

Tạp chí

Lịch sử

Đảng,

Viện Lịch

sử Đảng -

Học viện

chính trị

Quốc gia

HCM

Số 7, 2018 2018
0936-

8477
ISSN

337
Nguyễn Thế 

Hồng

Những yếu tố góp phần cho 

sự xuất hiện tầng lớp tư sản 

người Việt ở Nam Kỳ (1897 

- 1914)

Nghiên

cứu Ấn Độ

và Châu Á

Viện

Nghiên

cứu Ấn Độ

và Tây

Nam Á

Số 8 (69), 

8/2018
2018

0866-

7314
ISSN

338

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Huỳnh Ngọc 

Linh

Giáo dục chủ quyền biển, 

đảo cho học sinh thông qua 

hoạt động trải nghiệm của 

môn Địa lý ở trường trung 

học phổ thông

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 176, 

kỳ 1, 

09/2018

2018
1859-

0810
ISSN

339
Phạm Thị Tuyết 

Giang

Pháp luật về ưu đãi đầu tư 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

bất cập và hướng hoàn thiện

Dân chủ

và Pháp

luật, Cơ

quan của

Bộ Tư pháp

Số 315, 

6/2018
2018

9866-

7535
ISSN

000
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Phùng Thái 

Dương

Bộ môn Địa lý, Trường Đại 

học Đồng Tháp trước yêu 

cầu đổi mới giáo dục

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, 

12/2018

2018
1859-

3917
ISSN

341

Nguyễn Dương 

Hoàng

Nguyễn Thị 

Ngọc Cẩm

Dạy hình học lớp 10 theo 

hướng tăng cường khai thác 

các yếu tố thực tiễn

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 173, 

kỳ2, 

07/2018

2018
1859-

0810
ISSN

342

Nguyễn Dương 

Hoàng

Bùi Công Luận

Dạy học hình học không 

gian 11 theo hướng phân 

hóa nội tại

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 2, 

04/2018

2018
1859-

3917
ISSN

343
Nguyễn Dương 

Hoàng

Thực trạng và một số giải 

pháp góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo Thạc sĩ 

tại Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số Đặc 

biệt, 

09/2018

2018
0866-

7476
ISSN

344

Nguyễn Tiến 

Trung

Nguyễn Dương 

Hoàng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về báo chí cách mạng 

trong công tác quản lý nhằm 

nâng cao chất lượng các tạp 

chí chuyên ngành lĩnh vực 

khoa học giáo dục

Giáo dục

và Xã hội

HH các

trường ĐH

- CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, 

12/2018

2018
1859-

3917
ISSN

345

Nguyễn Thị 

Thanh Lý

Nguyễn Trung 

Hiếu

Some fixed point theorem 

for generalized  -

contractions in b-metric 

spaces and certain 

applications to the intergral 

equations

East-West

Joural of

Mathemati

cs

Vol. 20, 

No 1, 

2018

2018
0125-

2526
Non-ISI

346

Nguyễn Trung 

Hiếu

Trương Cẩm 

Tiên

Định lí hội tụ cho điểm 

chung của bài toán cân bằng 

và ánh xạ thỏa mãn điều 

kiện (phi-E_mu) trong 

không gian Banach trơn đều 

và lồi đều

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Trà

Vinh

Số 30, 

6/2018
2018

1859-

4816
ISSN

347

Nguyễn Trung 

Hiếu

Phạm Ái Lam

Sự hội tụ của dãy lặp 

Ishikawa đến điểm bất động 

của ánh xạ đơn điệu thỏa 

mãn điều kiện (E) trong 

không gian Banach sắp thứ 

tự

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐHSP

TPHCM

Số 

15(6)/201

8

2018
1859-

3100
ISSN
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Lam Quoc Anh 

Thanatporn 

Bantaojai

 Nguyen Van 

Hung*

Võ Minh Tâm

Painlevé–Kuratowski 

convergences of the solution 

sets for generalized vector 

quasi-equilibrium problems

Computatio

nal and

Applied

Mathemati

cs

Vol. 37, 

Issue 3, 

07/2018

2018
0101-

8205
SCIE
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Lam Quoc Anh

Nguyen Van 

Hung*

Võ Minh Tâm

Regularized gap functions 

and error bounds for 

generalized mixed strong 

vector quasiequilibrium 

problems

Computatio

nal and

Applied

Mathemati

cs

Vol.37, 

Issue 5, 

2018

2018
0101-

8205
SCIE

350 Võ Xuân Mai

Developing students’ 

mathematical intuitive 

competence based on 

learning meaningful 

knowledge in mathematics 

education

Vietnam

Journal of

education

No 5, 

December 

2018

2018
2588-

1477
ISSN

351 Đinh Văn Nhân

Di  sản văn hóa ở Đồng 

Tháp và vai trò giáo dục giá 

trị văn hóa trong xã hội 

đương đại

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 7/2018 2018
1859-

2694
ISSN

352 Đinh Văn Nhân

Di sản văn hóa với phát triển 

du lịch bền vững ở Đồng 

bằng sông Cửu Long - Thực 

trạng và giải pháp

Dạy và

học ngày

nay

TƯ Hội

KH VN

Số 

10/2018
2018

1859-

2694
ISSN

353 Đinh Văn Nhân

Vai trò của các thiết chế văn 

hóa ở Đồng Tháp trong giáo 

dục giá trị văn hóa truyền 

thống

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 175, 

kỳ 2,  

08/2018

2018
1859-

0810
ISSN

354
Dương Thanh 

Tùng

Một số đặc điểm của tín 

ngưỡng nữ thần ở Sa Đéc, 

Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Trường

ĐH Trà

Vinh

Số 30, 

6/2018
2018

1859-

4816
ISSN

355

Huỳnh Thị Mỹ 

Hồng

Trần Thị Thùy 

Dung

Sử dụng Mail Merg trong 

gmail nhằm nâng cao hiệu 

quả truyền tải thông tin 

trong trường phổ thông 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 173, 

kỳ2, 

07/2018

2018
1859-

0810
ISSN

356
Lê Thị Thanh 

Yến

Khai thác giá trị văn hóa ẩm 

thực ĐBSCL phục vụ du lịch

Du lịch

Bộ VH,

TT&DL

Số 11, 

2018
2018

0866-

7373
ISSN

357

Lê Thị Thanh 

Yến

Trang Thị Trân 

Châu

Khôi phục và phát triển làng 

nghề bánh tráng xã Mỹ 

Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 34, 

10/2018
2018

0866-

7675
ISSN
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Nguyễn Văn 

Lượm

Nhân sinh quan của người 

Khmer Nam bộ nhìn từ tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

Nghiên

cứu văn

hóa 

Số 6 

(180), 

2018

2018
0866-

7667
ISSN

359
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Nghiên cứu xây dựng sản 

phẩm du lịch đặc thù Bến 

Tre

Du lịch

Bộ VH,

TT&DL

Số 12, 

2018
2018

0866-

7373
ISSN

360

Võ Nguyên 

Thông

Đỗ Thị Kiều Hoa

Đồng Tháp phát triển du lịch 

sinh thái từ vườn cây ăn quả

Du lịch

Bộ VH,

TT&DL

Số 7, 2018 2018
0866-

7373
ISSN

361

Cao Dao Thép

Huỳnh Thị Mỹ 

Hồng

Nâng cao hiệu quả “chuẩn 

ngày công tác xã hội” của 

sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 179, 

kỳ 2, 

10/2018

2018
1859-

0810
ISSN

362
Phạm Trọng 

Nhân

Quản lý cố vấn học tập ở 

Trường Đại học Đồng Tháp 

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 34, 

10/2018
2018

0866-

7675
ISSN

363
Nguyễn Thị 

Nhành

Phát huy vai trò của cố vấn 

học tập ở các trường đại học 

trong đào tạo theo tín chỉ

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 172, 

kỳ 1, 

07/2018

2018
1859-

0810
ISSN

364

Đặng Thị Thu 

Liễu

Nguyễn Anh 

Thùy

Nâng cao vai trò của viên 

chức phục vụ đào tạo trong 

sự phát triển của Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 33, 

08/2018
2018

0866-

7675
ISSN

365

Huỳnh Thiện 

Tân

Huỳnh Thị Trúc 

Giang

Các Yếu tố ảnh hưởng đến 

quản lý đội ngũ cố vấn học 

tập ở Trường Đại học Đồng 

Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 181, 

kỳ 2, 

11/2018

2018
1859-

0810
ISSN

366 Trần Thị Lụa

Biện pháp tăng cường giáo 

dục đạo đức, lối sống cho 

sinh viên trong giai đoạn 

hiện nay

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 179, 

kỳ 2, 

10/2018

2018
1859-

0810
ISSN

367

Nguyễn Văn Bản

Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Dạy học tập đọc cho học 

sinh lớp 4, 5 theo hướng 

khai thác các kỹ năng để 

cảm thụ văn bản

Tạp chí

Khoa học

Đại học

Đồng Tháp

Số 33, 

8/2018
2018

0866-

7675
ISSN

368

Nguyen Van 

Dung*

Võ Thị Lệ Hằng

On two questions of A. 

Petrusel and

 G. Petrusel in b-metric 

fixed point theory
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Fixed
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Theory

and

Application
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2018
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Nguyen Van 

Dung*

Võ Thị Lệ Hằng
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metric spaces

Bulletin of
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Mathemati
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2018
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Nguyen Van 

Dung*

Võ Thị Lệ Hằng

Wutiphol 

Sintunaravat

Revision and extension on 

Hyers-Ulam-Rassias 

stability of homomorphisms 

in quasi-Banach algebras

Revista de

la Real

Academia
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Serie A-
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Online 

18/9/2018
2018

1578-

7303
SCIE

371

Nguyen Van 

Dung*

Võ Thị Lệ Hằng

Stability of a mixed additive 

and 

quadratic functional 

equation in quasi-Banach 

spaces

Journal of

Fixed

Point

Theory

and

Application

s

Vol.20, 

No.3, 

2018

2018
1661-

7738
SCIE

372

Trương Tấn Đạt

Trần Thụy Như 

Phượng

Định hướng nội dung giáo 

dục của địa phương ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

trong đào tạo giáo viên trung 

học phổ thông

Quản lý

giáo dục

Học viện

QLGD

Số 12, 

12/2018
2018

1859-

2910
ISSN

373
Nguyễn Thị Yến 

Phi

Hình thành năng lực dạy học 

giải bài toán có lời văn cho 

sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học Trường Đại học 

Đồng Tháp thông qua hoạt 

động tự học 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 180, 

kỳ 1, 

11/2018

2018
1859-

0810
ISSN

374 Hà Thái Thủy Lê

Sử dụng prezi thiết kế bài 

giảng trong dạy học Vật lý -

Using Preze for designing 

lessons in teaching Physics

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 173, 

kỳ2, 

07/2018

2018
1859-

0810
ISSN

375

Nguyễn Phước 

Tài, Nguyễn 

Thuận Quý

越南南方华人"本头公崇拜"

的考察与研究- Nghiên cứu 

và khảo sát thờ ông Bổn đầu 

công của người Hoa ở miền 

Nam việt Nam

Trường

ĐH Hoa

Kiều

Thang 7, 

2018
2018

Non-ISI

376
Huỳnh Sơn Lâm

Vũ Nguyên Chấn

Nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng tin học không chuyên 

tại Trường Đại học Đồng 

Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 183, 

Kỳ 2, 

12/2018

2018
1859-

0810
ISSN



377

Huỳnh Sơn Lâm

Phạm Trọng 

Nhân

Nguyễn Thị Đan 

Thanh

Xây dựng mô hình tư vấn 

sinh viên ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 179, 

kỳ 2, 

10/2018

2018
1859-

0810
ISSN

378
Huỳnh Tấn 

Thạch

Vận dụng phương pháp dạy 

học theo nhóm vào dạy học 

phần Sử dụng trình chiếu cơ 

bản trong chương trình ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trình độ cơ bản ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 180, 

kỳ 1, 

11/2018

2018
1859-

0810
ISSN

379 Lê Quang Minh

Phát triển chương trình đào 

tạo ứng dụng công nghệ 

thông tin tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 176, 

kỳ 1, 

09/2018

2018
1859-

0810
ISSN

380

Nguyen Minh 

Thao

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Tran Thanh 

Tuan

An investigation on the 

electronic structures of 

diatomic VSi0/−/+ clusters 

by CASSCF/CASPT2 

method

Vietnam

Journal of

Chemistry

Volume 

56, No 4, 

2018

2018
2572-

8288
ISSN

381

Nguyễn Minh 

Thảo

Trần Thanh 

Tuấn

Bùi Thọ Thanh

Trần Quốc Trị

Nghiên cứu trạng thái 

electron của các cluster 

VGen-/0 (n=1-2) bằng 

phương pháp 

CASSCF/CASPT2

Tạp chí

Khoa

học&

Công nghệ

Việt Nam

Tập 60, 

số 6, 

6/2018

2018
1859-

4794
ISSN

382
Nguyễn Thị 

Oanh

Dẫn liệu bước đầu về khả 

năng khống chế mọt ngô 

Sitophilus zeamais 

Motschulsky hại đậu trắng 

của ong ký sinh sâu non 

Anisopteromalus calandrae 

(Howard)

Bảo vệ

thực vật

Viện Bảo

vệ thực vật

Số 4 

(279), 

2018

2018
2354-

0710
ISSN

383

Nguyễn Thị 

Oanh

Hà Danh Đức

Trần Đạt Huy

Nguyễn Gia Hiển

Nguyễn Thị 

Degradation of 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid 

by Pseudomonas fluorescens 

strain HH

Academia

Journal of

Biology -

Vietnam

Vol. 40, 

No. 3, 

2018

2018
2615-

9023
ISSN

384

Lê Thị Ngọc Mai

Trần Thanh 

Thúy

Giải pháp nâng cao chất 

lượng thực tập nghề nghiệp 

cho sinh viên ở Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 180, 

kỳ 1, 

11/2018

2018
1859-

0810
ISSN

385
Nguyễn Hoàng 

Anh

Chế tạo và sử dụng thí 

nghiệm tự tạo vào tổ chức 

dạy học vật lí theo hướng 

phát triển năng lực thực 

nghiệm

Tạp chí

Khoa học

và Công

nghệ Đại

học Đà

Nẵng

Số 29 

(A), 2018
2018

1859-

1531
ISSN



386

D.N.H.Thanh

Ugur Erkan

V.B.Surya 

Prasath

Viek Kumar

Nguyen Ngoc 

Hien

Automatic Initial Boudary

Generation Methods Based

on Edge Detector for the

Level set Function of the

Cha-Vese Segmentation

Model anh Applications in

Boimedical Image

Processing

ISBN Vol. 2018 2018 ISBN

387
Trần Thanh 

Thúy

Nâng cao chất lượng hoạt 

động dạy học học phần thực 

hành công tác đội Thiếu 

niên tiền phong  Hồ Chí 

Minh tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị

giáo dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 176, 

Kỳ 1, 

9/2018

2018
1859-

0810
ISSN

388
Trinh Thanh Hai

Le Minh Cuong

Fostering information-

technology applying skills in 

teaching for mathematics 

teachers in high schools

Vietnam

Journal of

education

Vol. 5, 

12/2018
2018

2588-

1477
ISSN

389 Lê Minh Cường

Xây dựng và hướng dẫn sử 

dụng tài liệu tự học trực 

tuyến theo module học phần 

"Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học Toán" 

Tạp chí

Giáo dục

Bộ

GD&ĐT

Số đặc 

biệt, 

9/2018

2018
0866-

7476
ISSN

390

Huy Dinh Quoc

Pham,

Nguyen Quoc

Thai,  

Zuzana

Bednarikova,  

Huynh Quang 

Bexarotene cannot

reduce amyloid beta

plaques through inhibition

of production of amyloid

beta peptides: in silico

and in vitro study 

Physical 

Chemistry 

Chemical 

Physics

Số

20(37),

8/2018

2018
1463-

9084
 SCIE 

000


